PHỤ LỤC III

BẢNG MÃ MINH CHỨNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT NĂM 2021
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	Quyết định số 79/QĐ–LĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề đường sắt I
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	Quyết định số 1029/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt I thành trường Cao đẳng Nghề đường sắt
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	Quyết định số 130/QĐ-LĐTBXH ngày 7/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề đường sắt thành Trường Cao đẳng Đường sắt
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	Quyết định số 155/QĐ-ĐS ngày 21/02/2018 về việc phê duyệt Đề án tự chủ hoạt động và tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025 của Trường CĐĐS của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN
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	Nghị quyết Đại hội đại biểu Trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 14/5/2020
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	Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng trường; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trường hàng năm; Mục tiêu chất lượng đơn vị; kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng đơn vị hàng năm
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	Địa chỉ Website của Trường: http://www.caodangduongsat.edu.vn
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	Kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo của các đơn vị; các phiếu khảo sát; biên bản khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát
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	Quy định bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Đường sắt ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-CĐĐS ngày 22/10/2019 của Hiệu trưởng
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	37 
	
	
	1.7.06
	
	Quyết định thành lập Hội đồng; Kế hoạch; Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường hàng năm
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	Quyết định số 221 ngày 30/8/1956 về việc thành lập Đảng bộ Trường Chức công đường sắt (nay là Trường Cao đẳng Đường sắt
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	Các biên bản kiểm tra đảng
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	Các Hồ sơ Đại hội Công đoàn trường khóa 24 và 25
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	Các Hồ sơ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 19 và 20
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	Chương trình hành động; kế hoạch hoạt động; báo cáo của Công đoàn trường hàng quý, năm
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	62 
	
	
	1.11.06
	
	Sổ nhật ký kiểm tra đào tạo thường xuyên
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	Kế hoạch và báo cáo kiểm tra đào tạo định kỳ hàng năm
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	Các biên bản kiểm tra đào tạo
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	1.6.05
	Báo cáo và kế hoạch định kỳ công tác của các đơn vị
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	72 
	
	
	1.11.15
	
	Biên bản phê duyệt quyết toán hàng năm

	73 
	
	
	
	1.11.08
	Các biên bản kiểm tra đào tạo

	74 
	
	
	
	1.11.07
	Kế hoạch và báo cáo kiểm tra đào tạo định kỳ hàng năm
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	428 
	
	7.2
	7.2.01
	
	Hợp đồng đào tạo với TCT ĐSVN số 636/HĐ-ĐT/2020

	429 
	
	
	
	1.2.03
	Các hợp đồng liên kết đào tạo, dịch vụ

	430 
	
	
	
	1.11.05
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	461 
	
	
	
	1.1.08
	Địa chỉ Website của Trường: http://www.caodangduongsat.edu.vn

	462 
	
	
	8.1.01
	
	Sách những điều cần biết đối với HSSV Trường CĐĐS

	463 
	
	
	8.1.02
	
	Sổ giao ban chào cờ

	464 
	
	8.2
	8.2.01
	
	Quyết định số 832/QĐ-CĐNĐS ngày 02/10/2013 về Chế độ cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV của Hiệu trưởng

	465 
	
	
	8.2.02
	
	Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ĐSVN và Trường Cao đẳng Đường sắt ngày 11/6/2018 của Hiệu trưởng và Ban thường vụ Công đoàn ĐSVN

	466 
	
	
	
	
	

	467 
	
	
	8.2.03
	
	Sổ theo dõi xác nhận HSSV hàng năm

	468 
	
	
	8.2.04
	
	Giấy xác nhận HSSV Trường CĐĐS

	469 
	
	
	8.2.05
	
	Sổ theo dõi HSSV gia đình chính sách

	470 
	
	8.3
	
	6.1.02
	Quy chế thi đua khen thưởng ban hành theo Quyết định số 568/QĐ-CĐNĐS ngày 4/7/2016 của Hiệu trưởng

	471 
	
	
	
	7.1.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2016 ban hành theo Quyết định số 590/CĐNĐS ngày 07/7/2016 của Hiệu trưởng

	472 
	
	
	
	2.17.05
	Các quyết định khen thưởng, kỷ luật HSSV

	473 
	
	
	
	1.1.10
	Báo cáo tổng kết và kế hoạch năm học hàng năm

	474 
	
	
	8.3.01
	
	Sổ ký nhận thẻ; Sổ ký nhận áo đồng phục

	475 
	
	
	8.3.02
	
	Bảng tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng HSSV hàng năm

	476 
	
	8.4
	
	1.3.02
	Nội quy Trường Cao đẳng Đường sắt, ban hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-CĐĐS ngày 19/7/2017 của Hiệu trưởng

	477 
	
	
	
	2.8.01
	Hồ sơ khảo sát đào tạo hàng năm 

	478 
	
	8.5
	8.5.01
	
	Sơ đồ KTX

	479 
	
	
	8.5.02
	
	Giấy thông báo tiền điện nước

	480 
	
	
	8.5.03
	
	Sổ giao nhận trang thiết bị trong các phòng KTX

	481 
	
	
	8.5.04
	
	Hồ sơ thiết kế, xây dựng KTX

	482 
	
	
	8.5.05
	
	Sổ theo dõi quản lý thiết bị ký túc xá

	483 
	
	
	8.5.06
	
	Sổ kiểm tra vệ sinh ký túc xá hàng tháng

	484 
	
	
	8.5.07
	
	Danh sách HSSV ở ký túc xá

	485 
	
	8.6
	8.6.01
	
	Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên y tế

	486 
	
	
	8.6.02
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